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BÀI TẬP TỰ LUẬN ÔN TẬP CHỦ ĐỀ NỘI TIẾT 

SINH HỌC 8 NĂM 2020 

 

1. Nêu đặc điểm của hệ nội tiết: 

- Điều hòa quá trình sinh lí của cơ thể, đặc biệt l{ qu| trình trao đổi chất, quá trình chuyển hóa vật 

chất v{ năng lượng trong các tế bào của cơ thể nhờ hormone từ các tuyến nội tiết tiết ra. 

- Chúng t|c động thông qua đường máu chậm nhưng kéo d{i v{ trên diện rộng 

- Sản phẩm tiết của tuyến nội tiết là các hormone 

- Trong số các tuyến có tuyến tụy vừa là tuyến ngoại tiết, vừa là 1 tính nội tiết quan trọng. tuyến 

sinh dục cũng l{ tuyến pha. 

2. Nêu sự khác biệt giữa tuyến nội tiết và tuyến nội tiết 

- Giống nhau ở chỗ các tế bào tuyến đề tạo ra các sản phẩm tiết 

- Khác nhau: 

+ ở sản phẩm tiết của tuyến nội tiết ngấm thẳng vào máu 

+ Sản phẩm tiết của tuyến ngoại tiết tập trung vào ống dẫn để đổ ra ngoài. ( các tuyến tiêu hóa, 

tuyến lệ…….) 

3. Tính chất của hoocmon: 

- Mỗi hormone chỉ ảnh hưởng đến 1 hoặc 1 số cơ quan x|c định, mặc dù các hormone này theo 

đường m|u đi khắp cơ thể 

- Hormone có hoạt tính sinh học cao, chỉ với 1 lượng nhỏ cũng g}y hiệu quả rõ rết 

- Hormone không mang tính đặc trưng cho lo{i 

4. Vai trò của hoocmon: 

- Duy trì tính ổn định của môi trường bên trong cơ thể 

- Điều hòa các quá trình sinh lí diễn ra bình thường 

- Do đó, c|c rối loạn trong hoạt động nội tiết thường dẫn đến các bệnh lí 

5. Khái quát chung về tuyến yên: 

- Tuyến yên là 1 tuyến nhỏ bằng hạt đậu trắng nằm ở nền sọ, có liên quan đến vùng dưới đồi ( 

thuộc não trung gian) 

- Đ}y l{ 1 tuyến quan trọng nắm vai trò chủ đạo hoạt động của hầu hết các tuyến nội tiết khác. 

Đồng thời tiết ra hormon ảnh hưởng đến sự tăng trưởng, trao đổi glucozo, các chất kho|ng, nước 

và co thắt cơ trơn 

- Tuyến yên gồm thùy trước và thùy sau. Giữa 2 thùy là thùy giữa, chỉ phát triển ở trẻ nhỏ, có tác 

dụng đối với sự phân bố sắc tố của da. 

6. Khái quát về tuyến giáp: 
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- Tuyến giáp là tuyến nội tiết lớn nhất, nặng 20-25g 

- Hormone tuyến giáp là tiroxin ( TH), trong thành phần có idod 

- Hormone này có vai trò quan trọng trong trao đổi chất và quá trình chuyển hóa các chất trong tế 

bào 

- Ngoài ra, tuyến giáp còn tiết canxitonin cùng với hormoen của tuyến cận gi|p tham gia điều hòa 

canxi và photpho trong máu 

7. Phân biệt bệnh Bazodo với bệnh bướu cổ do thiếu iod: 

- Bệnh Bazodo do tuyến giáp hoạt động mạnh, tiết nhiều hormone l{m tăng cường trao đổi chất, 

tăng tiêu dùng oxi, nhịp tim tăng, người bệnh luôn trong trạng thái hồi hộp, căng thẳng, mất ngủ, 

sút cân nhannh 

- Do tuyến hoạt động mạnh cũng gây bệnh bướu cổ, mắt lồi do tích nước ( phù nề) ở các tổ chức 

sau cầu mắt 

- Khi thiếu iod trong khẩu phần ăn hằng ngày, tiroxin không tiết ra, tuyến yên sẽ tiết hormone 

thúc đẩy tuyến gi|p tăng cường hoạt động g}y phì đại tuyến là nguyên nhân của bệnh bướu cổ. 

Trẻ em bị bệnh sẽ chậm lớn, trí não kém phát triển. Người lớn, hoạt động thần kinh giảm sút, trí 

nhớ kém 

8. Nêu chức năng của tuyến tụy: 

- Chức năng ngoại tiết của tuyến tụy là tiết dịch tụy theo ống dẫn đổ vào tá tràng, giúp cho sự biến 

đổi thức ăn ở ruột non 

- Các tế bào tập hợp th{nh c|c đảo tụy có chức năng tiết các hormone điều hòa lượng đường trong 

máu. 

- Có 2 loại tế b{o trong đảo tụy: tế bào  alpha tiết glucagon, tế bao beta tiết insulin 

- Tuyến tụy là 1 tuyến pha 

9. Nêu vai trò của các hormone tuyến tụy: 

- Tỉ lệ đường huyết trung bình chiếm 0.12%, nếu tỉ lệ n{y tăng cao sẽ kích thích các tế bào beta 

tiết insulin. Hormone này có tác dụng chuyển glucozo thành glicogen dự trữ trong gan v{ cơ 

- Trong trường hợp tỉ lệ đường huyết giảm so với bình thường sẽ kích thích các tế bào alpha tiết 

glucagon, có tác dụng ngược lại với insulin, biến glicogen th{nh glucose để nâng tỉ lệ đường huyết 

trở lại bình thường 

- Nhờ có tác dụng đối lập của 2 loại hormon trên của các tế b{o đảo tụy mà tỉ lệ đường huyết luôn 

ổn định 

- Sự rối loạn trong hoạt động nội tiết của tuyến tụy sẽ dẫn đến tình trạng bệnh lí: bệnh tiểu đường 

or chứng hạ huyết áp 

10. Khái quát cấu tạo và chức năng của tuyến trên thận: 

- Tuyến trên thận là 1 tuyến pha 

- Gồm vỏ tuyến và phần tủy 
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- Vỏ tuyến chia làm 3 lớp tiết các nhóm hormone khác nhau: 

+  Lớp ngoài ( lớp cầu) tiết hormone điều hòa các muối natri, kali trong máu 

+ Lớp giữa ( lớp sợi): tiết hormone điều hòa đường huyết ( tạo glucozo từ protein và lipit)  

+ lớp trong ( lớp lưới): tiết hormone điều hòa sinh dục nam, gây những biến đổi đặc tính sinh dục 

nam 

- Tủy tuyến tiết adrenalin và noradrenalin có tác dụng điều hòa hoạt động tim mạch và hô hấp, 

C|c hormone n{y g}y tăng nhịp tim, co mạch, tăng nhịp hô hấp, dãn phế quả, góp phần cùng. 

11. Trình bày chức năng của tinh hoàn và buồng trứng: 

- Tinh hoàn, buồng trứng ngoài chức năng sản sinh trinh trùng và trứng, còn thực hiện chức năng 

của các tuyến nội tiết 

- Các tế bào kẽ trong tinh hoàn tiết hormone sinh dục nam ( testosteron) 

- Các tế bào nang trứng tiết hormone sinh dục nữ ( ostrogen) 

- Các hormone này gây nên những biến đổi ở tuổi dậy thì, trong đó quan trọng nhất là những dấu 

hiệu chứng tỏ đ~ có khả năng sinh sản 

12. Khái quát chung về tuyến sinh dục: 

- Gồm tinh hoàn (nam) và buồng trứng (nữ) 

- Là 1 tuyến pha 

13. Những dấu hiệu xuất hiện ở tuổi dạy thì nam: 

- Lớn nhanh, cao vụt 

- Sụn giáp phát triển, lộ hầu 

- Vỡ tiếng, giọng ồm 

- Mọc ria mép 

- Mọc lông nách 

- Mọc lông mu 

- Cơ bắp phát triển 

- Cơ quan sinh dục to ra 

- Tuyến mồ hôi, tuyến nhờn phát triển 

- Xuất hiện mụn trứng cá 

- Xuất tinh lần đầu 

- Vai rộng, ngực nở 

14. Những dấu hiệu xuất hiện ở tuổi dậy thì nữ: 

- Lớn nhanh 

- Da trở nên mịn màng 
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- Thay đổi giọng nói 

- Vú phát triển 

- Mọc lông mu 

- Mọc lông nách 

- Hông nở rộng 

- Mông, đùi ph|t triển 

- Bộ phận sinh dục phát triển 

- Tuyến mồ hôi, tuyến nhờn phát triển 

- Xuất hiện mụn trứng cá 

- Bắt đầu hành kinh 

15. Sự điều hòa hoạt động của các tuyến nội tiết: 

- Các tuyến nội tiết không chỉ chịu sự điều khiển của các hormone tuyến yên m{ ngược lại, hoạt 

động của tuyến yên đ~ được tăng cường hay kìm h~m cũng bị sự chi phối của hormone do các 

tuyến này tiết ra 

- Đó l{ cơ chế tự điều hòa của các tuyến nội tiết nhờ c|c thông tin ngược 

16. Lượng đường trong máu giữ được tương đối ổn định là do đâu? 

- Nhờ sự phối hợp hoạt động của các tế bào alpha và beta của đảo tụy trong tuyến tụy  

- Khi lượng đường trong máu giảm sau các hoạt động mạnh or đói kéo d{i, không chỉ các tế bào 

alpha của đảo tụy tiết glucagon mà còn có sự phối hợp hoạt động của cả 2 tuyến trên thận 

- Tuyến này tiết cooctizon để góp phần vào sự chuyển hóa lipit v{ protein l{m tăng đường huyết 

17. Vai trò của sự điều hòa và phối hợp của các tuyến nội tiết? 

- Duy trì tính ổn định của môi trường bên trong đảm bảo cho các quá trình sinh lí diễn ra bình 

thường 

 

 

--------------------------------HẾT---------------------------- 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi 

về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh 

tiếng.  

Luyện Thi Online 

 

 

Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng xây 

dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh 

Học. 

Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các trường 

PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên 

khác cùng TS.Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thày Nguyễn Đức Tấn. 

 

Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành 

cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, 

TS. Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thày Lê Phúc Lữ, Thày Võ Quốc Bá Cẩn 

cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các 

môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu 

tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 

Tiếng Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

